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Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng Thường Cận Y Duyên

Thường cận y như là 

1. do nương ái tham mà 
sát sanh, 
trộm cắp, 
nói dối, 
nói chia rẽ, 
nói độc ác, 
nói vô ích,
phá hoại, giựt dọc, cướp bóc, chận đường, đón ngõ, tàn sát dân làng, xâm lăng quốc độ,
đi đến vợ người,  
giết mẹ, giết cha, giết A La Hán, trích máu Ðức Như Lai với tâm ác độc, phá hòa hợp tăng; 

2. do sân hận ... 
3. do si mê ... 
4. do ngã mạn ... 
5. do tà kiến ... 
6. do dục vọng mà sát sanh ... trùng ...phá hòa hợp tăng;

7. tham ái, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến, dục vọng trợ cho ái tham, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến, 
dục vọng bằng Cận y duyên.
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8. Sự sát sanh trợ cho sự sát sanh bằng Cận y duyên;
 
9. Sự sát sanh trợ cho sự trộm cắp ... trợ cho tà hạnh dục lạc ... trợ cho sự nói dối … ṭrợ cho sự nói chia rẽ
... trợ cho sự nói độc ác ... trợ cho sự phiếm luận ... trợ cho tham ác ... trợ cho thù hận ... trợ cho tà kiến 
bằng Cận y duyên.

10. Sự trộm cắp trợ cho sự trộm ... trợ cho tà hạnh dục lạc ... trợ cho sự nói dối ... tóm lược ... trợ cho tà 
kiến ... trợ cho sát sanh bằng Cận y duyên. 

Nên lập luận xoay vòng.

[549] 

11. Sự tà hạnh dục lạc ... sự nói dối ... lời nói chia rẽ ... lời nói độc ác ... hí luận phù phiếm ... tham ác ... 
thù hận ... tà kiến trợ tà kiến bằng Cận y duyên ;

12. tà kiến trợ sát sanh ... trợ trộm cắp ... trợ tà hạnh dục lạc ... trợ nói dối ... trợ lời nói đâm thọc ... trợ lời
nói độc ác ... trợ hí luận phù phiếm ... trợ thù hận bằng Cận y duyên.
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13. Nghiệp giết mẹ trợ cho nghiệp giết mẹ bằng Cận y duyên; 
14. Nghiệp giết mẹ trợ nghiệp giết cha ... trợ nghiệp giết A La Hán ... trợ nghiệp trích máu Phật ... trợ 
nghiệp chia rẽ Tăng ... trợ nghiệp tà kiến cố định bằng Cận y duyên. 
15. Nghiệp giết cha trợ nghiệp giết cha ... trợ nghiệp giết A La Hán ... trợ nghiệp trích máu Phật ... trợ 
nghiệp chia rẽ Tăng ... trợ nghiệp tà kiến cố định ... trợ nghiệp giết mẹ bằng thường cận y duyên. 
16. Nghiệp giết A La Hán ... 
17. Nghiệp trích máu Phật ... 
18. Nghiệp chia rẽ Tăng ... 
19. Nghiệp tà kiến cố định trợ Nghiệp tà kiến cố định bằng Cận y duyên; Nghiệp tà kiến cố định trợ 
nghiệp giết mẹ bằng Cận y duyên, trợ nghiệp giết cha ... trợ nghiệp giết A La Hán ... trợ nghiệp trích máu
Phật … trợ nghiệp chia rẽ Tăng bằng Cận y duyên.

Nên lập luận xoay vòng.

Giết mẹ
Giết cha
Giết A la hán
Trích máu đức như lai
Phá hòa hợp tăng
Tà kiến

Thường Cận Y Duyên Giết mẹ
Giết cha
Giết A la hán
Trích máu đức như lai
Phá hòa hợp tăng
Tà kiến

1. ái tham
2. sát sanh
3. trộm cắp
4. nói dối
5. nói chia rẽ
6. nói độc ác
7. nói vô ích
8. phá hoại, giựt dọc, cướp bóc, chận đường, đón ngõ, tàn sát dân làng, xâm lăng quốc độ 
9. đi đến vợ người
10. giết mẹ
11. giết cha
12. giết A La Hán
13. trích máu Ðức Như Lai
14. phá hòa hợp tăng
15. tà kiến



Akusalo dhammo akusalassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo –  
pakatūpanissayo.

Pakatūpanissayo – 

1. rāgaṃ upanissāya

• pāṇaṃ hanati, 

• adinnaṃ ādiyati, 

• musā bhaṇati, pisuṇaṃ bhaṇati, pharusaṃ bhaṇati, samphaṃ palapati,

• sandhiṃ chindati, nillopaṃ harati, ekāgārikaṃ karoti, paripanthe tiṭṭhati, 
gāmaghātaṃ karoti, nigamaghātaṃ karoti, 

• paradāraṃ gacchati

• mātaraṃ jīvitā voropeti, pitaraṃ jīvitā voropeti, arahantaṃ jīvitā voropeti, 
duṭṭhena cittena tathāgatassa lohitaṃ uppādeti, saṅghaṃ bhindati.

2. Dosaṃ upanissāya…pe…

3. Mohaṃ upanissāya…pe…

4. Mānaṃ upanissāya…pe…

5. Diṭṭhiṃ upanissāya…pe…

6. Patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati…pe… saṅghaṃ bhindati.

7. Rāgo… doso… moho… māno… diṭṭhi… patthanā rāgassa… dosassa… mohassa… 
mānassa… diṭṭhiyā… patthanāya upanissayapaccayena paccayo.

8. Pāṇātipāto pāṇātipātassa upanissayapaccayena paccayo.

9. Pāṇātipāto adinnādānassa…pe… kāmesumicchācārassa…pe… musāvādassa…pe… 
pisuṇāya vācāya…pe… pharusāya vācāya…pe… samphappalāpassa…pe… abhijjhāya…
pe… byāpādassa…pe… micchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena paccayo.

10. Adinnādānaṃ adinnādānassa… kāmesumicchācārassa… musāvādassa… (saṃkhittaṃ)
micchādiṭṭhiyā… pāṇātipātassa upanissayapaccayena paccayo.

(Cakkaṃ bandhitabbaṃ.)



11. Kāmesumicchācāro…pe… musāvādo…pe… pisuṇavācā…pe… pharusavācā…pe… 
samphappalāpo…pe… abhijjhā…pe… byāpādo…pe… micchādiṭṭhi micchādiṭṭhiyā 
upanissayapaccayena paccayo.

12. Micchādiṭṭhi pāṇātipātassa… adinnādānassa… kāmesumicchācārassa… 
musāvādassa… pisuṇāya vācāya… pharusāya vācāya… samphappalāpassa… 
abhijjhāya… byāpādassa upanissayapaccayena paccayo.

13. Mātughātikammaṃ mātughātikammassa upanissayapaccayena paccayo.

14. Mātughātikammaṃ pitughātikammassa upanissaya…pe… arahantaghātikammassa… 
ruhiruppādakammassa… saṅghabhedakammassa… niyatamicchādiṭṭhiyā 
upanissayapaccayena paccayo.

15. Pitughātikammaṃ pitughātikammassa… arahantaghātikammassa… 
ruhiruppādakammassa… saṅghabhedakammassa… niyatamicchādiṭṭhiyā… 
mātughātikammassa upanissayapaccayena paccayo.

16. Arahantaghātikammaṃ arahantaghātikammassa…ruhiruppādakammassa…pe…

17. Ruhiruppādakammaṃ ruhiruppādakammassa…pe…

18. Saṅghabhedakammaṃ saṅghabhedakammassa…pe…

19. Niyatamicchādiṭṭhi niyatamicchādiṭṭhiyā upanissayapaccayena paccayo. 
Niyatamicchādiṭṭhi mātughātikammassa upanissaya…pe… arahantaghātikammassa… 
ruhiruppādakammassa… saṅghabhedakammassa upanissayapaccayena paccayo.

(Cakkaṃ kātabbaṃ.) (1)


